
 
 

TRƯỜNG TH ĐÀO SƠN TÂY 

BÀI ÔN THỨ HAI  

1.Tập đọc:  

     Đọc các bài tập đọc thuộc tuần 31 trả lời các câu hỏi trong SGK TV tập 2 lớp 4. 

 

 2. Chính tả: 

          Viết chính tả bài “Nghe lời chim nói” cả bài ( SGK TV tập 2 trang 124)  

 

3. Tập làm văn: 

Lập dàn ý chi tiết tả bộ phận của một vật nuôi trong nhà (gà, chim, chó, lợn, 

trâu, bò….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BÀI ÔN THỨ BA  

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) 

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Số ba mươi nghìn không trăm linh bảy viết là : 

A. 300 007 

      B. 30 007 

      C. 3 007 

      D . 30 070 

Câu 2: Số lớn nhất gồm 5 chữ số khác nhau là : 

      A. 99 999 

      B. 98756 

      C. 98765 

       D. 99 995 

  

Câu 3: Số nhỏ nhất của lớp triệu là số có: 

     A: 6 chữ số 

     B: 7 chữ số 

     C: 8 chữ số 

     D: 9 chữ số 

Câu 4: Cho x < .... < y và x là số liền trước 5 906 788, y là số liền sau của số 

5 906 788. Số tự nhiên cần điền là: 

     A: 5 906 787 

     B: 5 906 788 

     C: 5 906 789 

     D: 5 906 790 



 

Câu 5: Một nhà máy trong 4 ngày sản xuất được 680 ti vi. Trong 7 ngày nhà máy 

đó sản xuất được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi mỗi ngày sản xuất như nhau? 

     A: 1190 

     B: 170 

     C: 1910 

     D: 107 

Câu 6: Tỉ lệ bản đồ là 1: 1 500 000 . Độ dài trên bản đồ là 37 cm. Độ dài thực tế 

là : 

      A. 555 km 

      B. 555 000 000 cm 

      C. 5550 km 

      D. 555 000 cm 

Phần II. Tự luận  

Câu 1: Điền dấu ( < ; > ; = ) thích hợp vào chỗ chấm 

      9087............8907                                    12083 ..........1208 

       23476.......32467                                     93021...........9999 

      34890 .........34800 + 90                          5688 ..........45388 

Câu 2: Viết mỗi số sau thành tổng theo mẫu sau: 638 = 600 + 3-0 + 8 

      a. 2765 = ................................................ 

      b. 87054 = .............................................. 

      c. 9 000 403 = ....................................... 

Câu 3: Mẹ có một số quả táo mẹ xếp vào đĩa. Khi xếp vào đĩa mẹ nhận thấy nếu 

xếp mỗi đĩa 9 quả hay 12 quả thì cũng vừa hết. Hỏi mẹ có bao nhiêu quả táo, biết 

rằng số táo lớn hơn 30 và nhỏ hơn 40?. 

 

       

       



 

 

BÀI ÔN THỨ TƯ  

Câu 1. Tìm trạng ngữ có trong câu sau: 

–  Mấy hôm trước, trời mây xám xịt, mưa ngâu rả rích, đường lầy lội. 

– Trong các thửa ruộng, hàng lúa xanh tươi rập rờn theo chiều gió. 

– Xa xa, đám lúa giống mới đã ngã màu vàng. 

– Một mùa xuân tươi đẹp lại về. Từ những cành cây khẳng khiu, xám xịt, những 

mầm non xanh mởn đã nhú lên. 

-Mùa này, bãi ngô của hợp tác xã quê em rất xanh tốt. Mới dạo nào, những cây 

ngô còn lấm tấm như mạ non. Chỉ ít lâu sau, ngô đã thành cây cao lớn . Quanh 

thân cây, những lá ngô rộng dài trỗ ra mạh mẽ, nõn nà. Trên ngọn, một thứ búp 

như kết bằng nhung và phấn vươn lên. 

Câu 2: Viết một đoạn ngắn kể về một lần đi chơi xa, trong đó có ít nhất một câu 

dùng trạng ngữ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BÀI ÔN THỨ NĂM  

Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống 

 

Đọc số Viết số Số gồm 

Ba mươi bảy nghìn tám trăm mười hai.       37 812 
  

Một trăm tám mươi chín nghìn bốn 

trăm linh năm. 
  

    302 791   

 

Bài 2 : Viết mỗi số thành tổng: 

7 189 ; 6 793 ; 30 919 ; 189 907 

 

Bài 3: Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn. 

1 479; 1469; 970; 1 034. 

 Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé. 

3 467; 2 490; 4 209; 3 647. 

 

 Bài 4:  

Số tự nhiên bé nhất có ba chữ số khác nhau ? 

Có số tự nhiên lớn nhất không? Vì sao? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 4 

Unit 10: In the park 

Lesson 5-6 

 

A. BÀI HỌC 

 

NEW WORDS: Các em viết vào vở mỗi từ 3 dòng: 

1. shout: la hét 

2. chase: đuổi theo 

3. catch:  chộp, bắt 

4. meet: gặp 

5. cross: vượt qua 

GRAMMAR: Các em viết vào vở mỗi câu 3 dòng: 

You mustn’t walk on the grass. 

You mustn’t take photos here. 

You must put litter in the garbage can. 

B. BÀI TẬP 

I. Write must or mustn’t. 

1. You………………..walk on the path. 

2. We……………..talk in the class. 

3. We……………………do our homework.     

4. You…………………..pick up the flowers.     

5. You…………………..put litter in the garbage can.   

 

 

 



 

II. Write and or or 

1. She doesn’t like fish …………… meat. 

2. I like playing basketball……………….football. 

3. We don’t surf………………….sail. 

4. They like Art………………..Science. 

 

5. He doesn’t have books……………..pens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Đáp án ngày thứ 3 

Phần I. Trắc nghiệm  

 

Phần II. Tự luận  

Câu 1:  

      9087 > 8907                            12083 > 1208 

      93021 > 9999                            23476 < 32467 

      5688 < 45388 34890 = 34800 + 90 

Câu 2:  

      a. 2765 = 2000 + 700 + 60 + 5 

      b. 87054 = 80000 + 7000 + 50 + 4 

      c. 9 000 403 = 9 000 000 + 400 + 3 

Câu 3:  

Số táo của mẹ là số chia hết cho cả 9 và 12 mà lớn hơn 30 và nhỏ hơn 40. 

Vậy số táo của mẹ là: 36 quả. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                      

 

 

ĐÁP ÁN NGÀY THỨ TƯ 

Câu 1. Tìm trạng ngữ có trong câu sau: 

–  Mấy hôm trước, trời mây xám xịt, mưa ngâu rả rích, đường lầy lội. 

– Trong các thửa ruộng, hàng lúa xanh tươi rập rờn theo chiều gió. 

– Xa xa, đám lúa giống mới đã ngã màu vàng. 

– Một mùa xuân tươi đẹp lại về. Từ những cành cây khẳng khiu, xám xịt, những 

mầm non xanh mởn đã nhú lên. 

-Mùa này, bãi ngô của hợp tác xã quê em rất xanh tốt. Mới dạo nào, những cây 

ngô còn lấm tấm như mạ non. Chỉ ít lâu sau, ngô đã thành cây cao lớn . Quanh 

thân cây, những lá ngô rộng dài trỗ ra mạh mẽ, nõn nà. Trên ngọn, một thứ búp 

như kết bằng nhung và phấn vươn lên. 

Câu 2: Viết một đoạn ngắn kể về một lần đi chơi xa, trong đó có ít nhất một câu 

dùng trạng ngữ. 

Đã có lần em được cha mẹ cho đi chơi ở Đà Lạt. Buổi sáng sớm, không khí Đà Lạt mát lạnh. 

Xa xa, những khu đồi thông trở nên mờ ảo trong những lớp sương mù. Càng gần trưa, khí 

hậu càng ấm dần lên, những vườn hoa Đà Lạt càng rực rỡ dưới ánh nắng xuân. Ở nơi đây, 

con người ta sẽ cảm thấy thoải mái, bình yên tới kì lạ. Đến lúc phải trở về với nhịp sống 

thường ngày lại lưu luyến không muốn rời đi. 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

  



 

ĐÁP ÁN THỨ NĂM 

Bài 1: Điền vào ô trống 

Đọc số Viết số Số gồm 

Ba mươi bảy nghìn tám trăm mười hai.       37 812 
 3 chục nghìn, 7 nghìn, 8 trăm, 1 
chục, 2 đơn vị  

Một trăm tám mươi chín nghìn bốn 

trăm linh năm. 
189 405 

1 trăm nghìn, 8 chục nghìn, 9 

nghìn, 4 trăm, 5 đơn vị. 

Ba trăm linh hai nghìn bảy trăm chín 

mươi mốt. 
   302 791  

3 trăm nghìn, 2 nghìn, 7 trăm, 9 

chục, 1 đơn vị 

 

Bài 2 : Viết mỗi số thành tổng: 

7 189 = 7 000 + 100 + 80 + 9 

6 793 = 6 000 + 700 + 90 + 3  

30 919 = 30 000 + 900 + 10 + 9 

189 907 = 100 000 + 80 000 + 9 000 + 900 + 7 

 

  Bài 3: Bài 3: Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn. 

970; 1 034; 1469;1 479. 

 Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé. 

4 209; 3 467; 3 647; 2 490. 

Bài 4:  
a) Số tự nhiên bé nhất có ba chữ số khác nhau là số 102. 

b) Không có số tự nhiên nào lớn nhất, vì thêm vào bất cứ số nào cũng được số tự nhiên 

liền sau số đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 4 

I/  

1. must 

2. mustn’t 

3. must 

4.mustn’t 

5. must 

II.  

1. or 

2. and 

3. or 

4. and 

5. or 

 

 


